BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC

ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ
HỘI TRẠI HÙNG VƯƠNG – HÒA BÌNH THÁNG 8 NĂM 2013
Môn sinh học lớp 11 - Thời gian làm bài 150 phút
Câu 1: (2 điểm) Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng

1. So sánh và nêu bật sự khác biệt giữa các lực để vận chuyển đường dài dịch phloem và xylem

2. Nêu các tác nhân làm mở lỗ khí lúc rạng đông? 

Câu 2: (2 điểm) Quang hợp và hô hấp
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 Một học sinh đã dùng sơ đồ sau để ôn tập về các quá trình sinh học diễn ra trong các bào quan của một tế bào thực vật. 










Kí hiệu: 


- Bào quan I:


- Bào quan II: 


- A, B, C, D: giai đoạn/ pha 


- 1, 2, 3: các chất tạo ra

            
a. Tên gọi của bào quan I và II là gì?



b. Tên gọi của A, B, C, D ?



c. Tên gọi của các chất 1, 2, 3?



d. Trình bày diễn biến của giai đoạn C trong sơ đồ ? 

Câu 3: (2 điểm) Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

1. Hãy phân biệt cây nào là cây ngày ngắn, cây nào là cây ngày dài:  Cây A chỉ ra hoa khi chiếu sáng tối đa 17h, còn cây B chỉ ra hoa khi chiếu sáng tối thiểu là 15h.

2. Hãy nêu tác dụng sinh lý của hoocmôn “Stress”

Câu 4: (2 điểm) Sinh sản ở thực vật 
1. Giải thích vì sao bầu sẽ phát triển mạnh mẽ nếu có số lượng hạt phấn rơi trên núm nhụy càng nhiều?
2. Nếu không có hoa đực, có biện pháp nào để hoa cái vẫn phát triển  thành quả không?

3. Trong quá trình chín của thịt quả có hiện tượng “ hô hấp bột phát”. Sự “ hô hấp bột phát”. Là gì? “ Hô hấp bột phát” chịu ảnh hưởng của yếu tố nào?
Câu 5: (2 điểm) Cảm ứng ở thực vật + thực hành sinh lí thực vật 
1. Giải thích cơ chế  của hiện tượng: lá các cây họ đậu mở ra vào ban ngày vàv khép lại vào buổi tối?

2. Thực hành sinh lý thực vật: Để phát hiện tinh bột trong lá cây, người ta làm thí nghiệm như sau: Đun lá trong nước sôi khoảng 10 phút. Bỏ lá vào ống nghiệm chứa cồn rồi đun cách thủy tới lúc sôi. Lấy lá ra khỏi cồn  và lại nhúng vào nước nóng vài giây. Rải lá lên tấm gạch men trắng và nhr lên lá dun
- Tại sao cần đun sôi lá trong nước?

- Tại sao phải đun sôi lá trong cồn.

- Vì sao bỏ lá vào nước sôi sau khi đun trong cồn.

- Khi nhỏ dung dịch iot vào lá thì màu lá thay đổi như thế nào?

Câu 6: (2 điểm) Tiêu hóa và hô hấp ở động vật

1. Lấy một túi mật gà, cho mật vào ống nghiệm thứ nhất, thêm vào 2 – 3ml nước cất và lắc đều. ống nghiệm thứ hai chỉ chứa 2 – 3ml nước cất dùng làm đối chứng. Nhỏ vào mỗi ống 2 – 3 giọt dầu thực vật, bịt tay vào miệng mỗi ống nghiệm và lắc đều trong 5 phút. Sau đó nhỏ dung dịch của mỗi ống nghiệm lên lam kính để quan sát dưới kính hiển vi.

a- Người ta muốn quan sát cái gì ở mỗi lam kính?

b- Hãy cho biết mục tiêu của thí nghiệm.
2. Cho sơ đồ sự trao đổi khí ở phổi chim như sau :
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các ống khí trong phổi 
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(2) khí quản
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môi trường .

a. Cho biết (1) và (2) là tên 2 bộ phận nào tham gia trao đổi khí ở chim ?

b. Hoạt động của 2 bộ phận này diễn ra như thế nào khi chim hít vào và thở ra ?

Câu 7: (2 điểm) Tuần hoàn
 1. Khi nhỏ dung dịch adrenalin lên bề mặt bắp cơ chân ếch đã tách ra khỏi cơ thể thì co mạnh nhưng nếu tiêm dung dịch adrenalin vào tế bào cơ thì không thấy có hiện tượng gì xảy ra. Giải thích ?

2. Phá tủy của một con ếch. Căng màng bơi chân sau của ếch giữa ngón 2 và ngón 3. Dùng kính hiển vi để quan sát sự vận chuyển của máu trong động mạch và tĩnh mạch.Hãy cho biết dựa vào những đặc điểm nào của dòng máu để có thể phân biệt được máu đang chảy trong động mạch hay đang chảy trong tĩnh mạch?

3. Một người bị tai nạn giao thông mất đi 20% lượng máu dẫn đến huyết áp giảm. Cơ chế sinh lí chủ yếu nào làm tăng huyết áp trở lại ?

Câu 8: (2 điểm) Cảm ứng ở động vật
        Dùng máy đo điện thế cực nhạy có 2 điện cực : đặt điện cực thứ nhất lên mặt ngoài sợi trục khổng lồ của mực ống , điện cực thứ hai xuyên qua màng vào trong tế bào chất , người ta đo được hiệu điện thế là 70 mV .

1. Đây là điện nghỉ hay điện động ? Vì sao ?  Nếu điện cực thứ hai đặt vào chỗ sợi trục bị tổn thương thì có ghi được điện thế không? Giá trị này có gì khác so với trường hợp trên ? Giải thích ? 

2. Nếu thay dịch ngoại bào của sợi trục bằng dung dịch nhân tạo có nồng độ K+ cao gấp 20 lần so với bình thường thì giá trị điện thế nghỉ có bị thay đổi không ? Vì sao ?

Câu 9: (2 điểm) Sinh sản ở động vật
1. So sánh sự thay đổi về nồng độ của các hoocmôn: FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn ở người phụ nữ trưởng thành trong giai đoạn trước khi trứng rụng và sau khi trứng rụng. Giải thích tại sao có sự thay đổi đó?

2. Người ta ghi nhận có trường hợp xuất hiện hiện tượng nam hóa ở phụ nữ khi già (biểu hiện một số đặc điểm sinh dục phụ của nam giới). Hiện tượng trên được giải thích như thế nào? Có thể sử dụng biện pháp nào để ngăn chặn hiện tượng đó?

Câu 10: (2 điểm) Sinh trưởng, phát triển + bài tiết

1. Nêu những tác hại nếu tuyến giáp ở người hoạt động không bình thường.

2. Tại sao những người bị bệnh tiểu đường thì lượng nước tiểu nhiều?

3. Dựa vào những hiểu biết liên quan đến hệ bài tiết ở người. Hãy giải thích:

-Tại sao khi trời nắng mồ hôi ra nhiều lại làm giảm lượng nước tối thiểu thải qua thận?

-Tại sao tuyến trên thận giảm tiết aldosteron dẫn đến giảm pH máu?


………Hết……
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TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ
HỘI TRẠI HÙNG VƯƠNG- HÒA BÌNH THÁNG 8 NĂM 2013
Môn sinh học lớp 11- Thời gian làm bài 150 phút
	Câu
	ý
	Nội dung
	Biểu điểm

	1 
Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng
	1. So sánh và nêu bật sự khác biệt giữa các lực để vận chuyển đường dài dịch phloem và xylem

2. Nêu các tác nhân làm mở lỗ khí lúc rạng đông?
	(2 điểm)

	
	a
	*Giống:- Dẫn truyền khoảng cách dài 
             - Dòng khối được thúc đẩy nhờ chênh lệch áp suất ở các đầu đối diện của ống.
* Khác: 

Phloem

Xylem

Vận chuyển dòng khối nhờ áp suất dương: áp suất được phát sinh từ đầu nguồn của ống rộng do sự tải đường và dẫn đến dòng nước thẩm thấu vào phloem và áp suất này đẩy dịch bào từ đầu nguồn đến đầu chứa của ống

Vận chuyển dòng khối nhờ áp suất âm: áp suất này được phát sinh là do sự thoát hơi nước tạo ra một động lực có tác dụng kéo làm đẩy dịch xylem lên cao

	0.5
0.5

	
	b
	* Các tác nhân làm mở lỗ khí lúc rạng đông:

+ Ánh sáng” Ánh sáng kích thích hoạt tính của các bơm proton trong màng sinh chất các tế bào bảo vệ => Kích thích tế bào bảo vệ tích lũy K+ => tế bào hút nước trương lên => lỗ khí mở.

+ Nồng độ CO2: Sự thiếu CO2 bên trong các khoang không khí của lá do quang hợp cũng làm cho lỗ khí từ từ mở ra nếu đủ nước cung cấp cho lá.

+ Nhịp ngày đêm: “ đồng hồ” nội sinh trong tế bào bảo vệ làm lỗ khí mở- đóng theo nhịp ngày đêm của chúng. Nhịp mở ngày đêm có thể làm cho lỗ khí mở ngay cả khi cây được giữ ở trong tối.  
	0,5

0,25
0,25

	2 Quang hợp và hô hấp

	
	 Một học sinh đã dùng sơ đồ sau để ôn tập về các quá trình sinh học diễn ra trong các bào quan của một tế bào thực vật. 










Kí hiệu: 

                                                                                                                - Bào quan I:

                                                                                                                 - Bào quan II: 

- A, B, C, D: giai đoạn/ pha 

- 1, 2, 3: các chất tạo ra

a. Tên gọi của bào quan I và II là gì?

b. Tên gọi của A, B, C, D ?

c. Tên gọi của các chất 1, 2, 3?

d. Trình bày diễn biến của giai đoạn C trong sơ đồ ? 
	(2 điểm)

	
	a
	-Tên gọi của bào quan I là ti thể và bào quan II là lạp thể
-Tên gọi của các giai đoạn/pha:

+ A: pha sáng; B : pha tối; C: đường phân; D: chu trình Crep, E: chuỗi chuyền electron. 

 
+ Xác định đúng 4 đến 5 giai đoạn (0,5đ)

+ Xác định đúng 2 đến 3 giai đoạn (0,25đ)
	0,25
0,75

	
	b
	- Tên gọi của các chất:  chất 1: CO2; chất 2: O2 ; chất 3: glucôzơ. 


HD: 
+ Xác định đúng 3 chất  (0,5đ)


+ Xác định đúng 2 chất (0,25đ)
- Trình bày diễn biến của giai đoạn C (đường phân): 

+ Trong giai đoạn này phân tử đường glucôzơ bị biến đổi thành 2 phân tử axit piruvic. 

+ Trong giai đoạn đường phân còn thu được 2 ATP; 2 NADH 
	0,5
0,5

	3

 Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

	1. Hãy phân biệt cây nào là cây ngày ngắn, cây nào là cây ngày dài:  Cây A chỉ ra hoa khi chiếu sáng tối đa 17h, còn cây B chỉ ra hoa khi chiếu sáng tối thiểu là 15h.

2. Hãy nêu tác dụng sinh lý của hoocmôn “Strees”

· 
	(2 điểm)

	
	a
	- Sự ra hoa của cây là do thời gian đêm quyết định. Thời gian đêm tới hạn của cây ngày ngắn là số giờ đêm tối thiểu để cây ra hoa, thời gian đêm tới hạn của cây ngày dài là số giờ đêm tối đa để cây ra hoa.
- Cây A là cây ngày ngắn vì nó ra hoa khi chiếu sáng tối đa 17h nghĩa là thời gian đêm ít nhất để cây có thể ra hoa là 7h => như vậy 7h là số giờ đêm tối thiểu để cây ra hoa.
- Cây B là cây ngày dài vì nó ra hoa khi chiếu sáng tối thiểu là 15h. Như vậy số giờ đêm tối đa là 9h
	0,5
0,5

	
	b
	Hoocmôn strees: axit abxixic (ABA)
+ Kích thích sự rụng lá

+ Điều chỉnh sự ngủ nghỉ của hạt.

+ Điều chỉnh đóng mở lỗ khí

+ gây sự già hóa.
	1.0


	4

 Sinh sản ở thực vật
	1. Giải thích vì sao bầu sẽ phát triển mạnh mẽ nếu có số lượng hạt phấn rơi trên núm nhụy càng nhiều?

2. Nếu không có hoa đực, có biện pháp nào để hoa cái vẫn phát triển  thành quả không?

3. Trong quá trình chín của thịt quả có hiện tượng “ hô hấp bột phát”. Sự “ hô hấp bột phát”. Là gì? “ Hô hấp bột phát” chịu ảnh hưởng của yếu tố nào?


	(2 điểm)

	
	a
	Bầu phát triển mạnh mẽ nếu có số lượng hạt phấn rơi trên núm nhụy càng nhiều vì: 

+Bầu được phát triển thành quả là nhờ một phức hệ Hoocmôn : Auxin, giberelin, xitokinin
+Phức hệ Hoocmôn này được hình thành trong phôi đã thụ tinh và khuyêchs tán vào bầu kích thích sự phân chia và sự dãn của tế bào.

+Ngoài phức hệ Hoocmôn : Auxin, giberelin, xitokinin được sản xuất từ phôi sau thụ tinh thì ở hạt phấn cũng là nguồn giàu Hoocmôn Auxin.

+ Khi có nhiều hạt phấn rơi trên núm nhụy => có nhiều auxin để kích thích bầu phát triển khi phức hệ HM nội sinh chưa hình thành.
	0,75



	
	b
	Nếu không có hoa đực vãn có thể kích thích cho hoa cái phát triển thành quả bằng biện pháp dùng HM ngoại sinh thay thế nguồn phito HM của phôi hạt => tạo quả không hạt.
	0,5

	
	c
	- Hô hấp bột phát: Là sự tăng nhanh cường độ hô hấp và sau đó lại giảm nhanh tạo nên một đỉnh hô hấp.
- Hô hấp bột phátchịu ảnh hưởng của:
+ Nhiệt độ: Nhiệt độ cao đẩy nhanh quá trình hô hấp bột phát thúc quả chín nahnh và ngược lại.

+ Việc thu hái: Khi quả được thu hái thì hô hấp bột phát tăng => quả chín nhanh.

+Loài:  Hô hấp bột phát thay đổi tùy loài. 
	0,75

	5 Cảm ứng ở thực vật + thực hành sinh lí thực vật
	1. Giải thích cơ chế  của hiện tượng: lá các cây họ đậu mở ra vào ban ngày vàv khép lại vào buổi tối?

2. Thực hành sinh lý thực vật: Để phát hiện tinh bột trong lá cây, người ta làm thí nghiệm như sau: Đun lá trong nước sôi khoảng 10 phút. Bỏ lá vào ống nghiệm chứa cồn rồi đun cách thủy tới lúc sôi. Lấy lá ra khỏi cồn  và lại nhúng vào nước nóng vài giây. Rải lá lên tấm gạch men trắng và nhr lên lá dun

- Tại sao cần đun sôi lá trong nước?

- Tại sao phải đun sôi lá trong cồn.

- Vì sao bỏ lá vào nước sôi sau khi đun trong cồn.

- Khi nhỏ dung dịch iot vào lá thì màu lá thay đổi như thế nào?
	(2 điểm)

	
	1
	-Do ảnh hưởng của a/s thông qua HM thực vật phitocrom trong cây. Đây là một phản ứng quang chu kì liên qua đến sự thay đổi sức trương nước của các tế bào vận động ở 2 phía của thể gối.
- Sự biến đổi sức trưong do ion K+  và Cl- trong thể gối là do vai trò điều chỉnh của phitocrom.
Sự thay đổi các dạng phitocrom làm thay đổi tính thấm của màng và sự vận chuyển K+  và Cl- qua màng:

Đêm: K+  và H2O ra khỏi tế bào trên thế gối để đi vào tế bào phía dưới thể gối ( phía đối diện) => lá chét khép lại.
Ngày: K+  và H2O ra khỏi tế bào ở phía dưới thể gối để đi lên tế bào phía trên thể gối gây sự mở ra của lá.
	0,5


	
	
	* Thực hành: 

- Đun sôi trong nước: để phân huỷ lớp cutin và giết mô lá, làm mềm lá
- Đun sôi trong cồn: làm lá mất màu nhưng lá lại bị giòn.

- Bỏ hết lá vào nước sôi sau khi đun trong cồn: để làm mềm lá.

- Khi nhỏ KI vào lá, nếu lá có tinh bột thì lá sẽ chuyển sang màu xanh đen

	

	6 
Tiêu hóa và hô hấp ở động vật
	1. Lấy một túi mật gà, cho mật vào ống nghiệm thứ nhất, thêm vào 2 – 3ml nước cất và lắc đều. ống nghiệm thứ hai chỉ chứa 2 – 3ml nước cất dùng làm đối chứng. Nhỏ vào mỗi ống 2 – 3 giọt dầu thực vật, bịt tay vào miệng mỗi ống nghiệm và lắc đều trong 5 phút. Sau đó nhỏ dung dịch của mỗi ống nghiệm lên lam kính để quan sát dưới kính hiển vi.

a. Người ta muốn quan sát cái gì ở mỗi lam kính?

b.Hãy cho biết mục tiêu của thí nghiệm.

2.  Cho sơ đồ sự trao đổi khí ở phổi chim như sau :

Môi trường [image: image6.wmf]2
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các ống khí trong phổi 
[image: image9.wmf]2
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(2) khí quản
[image: image10.wmf]2

CO

¾¾¾®

môi trường .

a. Cho biết (1) và (2) là tên 2 bộ phận nào tham gia trao đổi khí ở chim ?

b. Hoạt động của 2 bộ phận này diễn ra như thế nào khi chim hít vào và thở ra ?
	(2 điểm)

	
	1
	1- Vai trò của mật đối với sự tiêu hoá
      a- Mục đích quan sát:


Quan sát các giọt dầu trong mỗi ống nghiệm. ở ống nghiệm thứ hai (chỉ có nước cất) thì các giọt dầu có kích thước rất lớn. ở ống nghiệm thứ thứ nhất (chứa mật) thì các giọt dầu có đường kính rất nhỏ.
 

  
	0.5

	
	2
	 b- Mục tiêu của thí nghiệm:


Tìm hiểu vai trò của mật trong việc tiêu hoá lipit, mật có tác dụng nhũ tương hoá lipit, làm tăng diện tiếp xúc của lipit với các enzim tiêu hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho tác dụng của các enzim tiêu hoá lipit.
	0.5

	
	3
	a. Tên 2 bộ phận tham gia trao đổi khí ở chim :

- (1) : túi khí sau ; (2) : túi khí trước .
(0,25 điểm )





	0.5

	
	4
	b. Hoạt động của các túi khí :

- Khi hít vào : (0,25 điểm )

O2 theo khí quản tràn vào túi khí sau , đẩy không khí qua các ống khí trong phổi và dồn vào túi khí trước . Cả 2 túi khí trước và sau đều phồng lên .

- Khi thở ra : (0,25 điểm )

Các cơ thở dãn , các túi khí bị ép , O2 từ các túi khí sau bị đẩy qua các ống khí trong phổi , còn túi khí trước ép CO2 ra ngoài .
	0.5

	7 
Tuần hoàn
	1. Khi nhỏ dung dịch adrenalin lên bề mặt bắp cơ chân ếch đã tách ra khỏi cơ thể thì co mạnh nhưng nếu tiêm dung dịch adrenalin vào tế bào cơ thì không thấy có hiện tượng gì xảy ra. Giải thích ?

2. Phá tủy của một con ếch. Căng màng bơi chân sau của ếch giữa ngón 2 và ngón 3. Dùng kính hiển vi để quan sát sự vận chuyển của máu trong động mạch và tĩnh mạch. Hãy cho biết dựa vào những đặc điểm nào của dòng máu để có thể phân biệt được máu đang chảy trong động mạch hay đang chảy trong tĩnh mạch?

3. Một người bị tai nạn giao thông mất đi 20% lượng máu dẫn đến huyết áp giảm. Cơ chế sinh lí chủ yếu nào làm tăng huyết áp trở lại ?
	(2 điểm)

	
	1. Hiện tượng xảy ra, giải thích:  

-  Adrenalin là hoocmon có bản chất protein sẽ gắn lên các receptor trên màng tế bào hoạt hóa enzyme adenylcyclaza tạo AMP vòng → kích hoạt chuỗi phản ứng trong tế bào → tế bào thay đổi hoạt tính. 

-  Khi nhỏ adrenalin lên bề mặt bắp cơ chân ếch, adrenalin gắn với các receptor trên màng tế bào tạo AMP vòng → kích hoạt chuỗi phản ứng trong tế bào →  bắp cơ co mạnh. Khi tiêm adrenalin vào trong tế bào cơ, do adrenalin không có receptor trong tế bào chất →  không gây ra các phản ứng sinh lý, sinh hóa trong tế bào  → không có hiện tượng xảy ra.

	0.5

	
	2.- Phân biệt máu đang chảy trong động mạch và trong tĩnh mạch:


- Trong động mạch: hồng cầu di chuyển nhanh, chiều máu chảy theo chiều phân nhánh, máu có màu đỏ tươi.









- Trong tĩnh mạch: hồng cầu di chuyển chậm hơn, chiều máu chảy theo hướng tập trung, máu có màu nhạt hơn
	0.5

	
	3. Cơ chế: 

- Khi huyết áp giảm, thụ thể ở mạch máu truyền xung về làm tăng cường hoạt động thần kinh giao cảm → tăng nhịp tim, co mạch ngoại vi, dồn máu từ các nơi dự trữ máu (gan, lách, mạch máu dưới da) đồng thời co mạch máu đến thận, giảm lượng máu qua thận, giảm lọc ở cầu thận.

- Khi huyết áp giảm, gây tăng renin, angiotensin II, tăng aldosteron → kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ và nước đồng thời gây co mạch làm giảm lượng máu qua thận, giảm lọc ở cầu thận. Ngoài ra, phản ứng đông máu làm giảm mất máu.
	0.5
0.5

	8 Cảm ứng ở động vật
	Dùng máy đo điện thế cực nhạy có 2 điện cực : đặt điện cực thứ nhất lên mặt ngoài sợi trục khổng lồ của mực ống , điện cực thứ hai xuyên qua màng vào trong tế bào chất , người ta đo được hiệu điện thế là 70 mV .

1.Đây là điện nghỉ hay điện động ? Vì sao ?Nếu điện cực thứ hai đặt vào chỗ sợi trục bị tổn thương thì có ghi được điện thế không? Giá trị này có gì khác so với trường hợp trên ? Giải thích ? 

2. Nếu thay dịch ngoại bào của sợi trục bằng dung dịch nhân tạo có nồng độ K+ cao gấp 20 lần so với bình thường thì giá trị điện thế nghỉ có bị thay đổi không ? Vì sao ?        

	(2 điểm)

	
	1.Đây là điện nghỉ hay điện động ? Vì sao ? 

Đây là điện thế nghỉ vì  đo được lúc sợi trục không bị kích thích . 
- Nếu điện cực thứ hai đặt vào chỗ sợi trục bị tổn thương thì có ghi được điện thế không ? Giá trị này có gì khác so với trường hợp trên ? Giải thích ? 
 Trường hợp này vẫn đo đươc điện thế, nhưng giá trị hơi thấp hơn so với điện thế nghỉ ở trên vì tại chỗ bị tổn thương  có  một ít bào tương bên trong sợi trục trào ra ngoài hòa lẫn với nước gây đoản mạch.



	0,5

	
	 2.Nếu thay dịch ngoại bào của sợi trục bằng dung dịch nhân tạo có nồng độ K+ cao gấp 20 lần so với bình thường thì giá trị điện thế nghỉ có bị thay đổi không ? Vì sao ?

                  Nếu thay dịch ngoại bào bằng dung dịch nhân tạo có nồng độ  K+ cao gấp 20 lần thì điện nghỉ không còn vì lúc nầy không có sự chênh lệch nồng độ K+ giữa trong và ngoài màng nên K+ không khuếch tán được và do đó không xuất hiện hiệu điện thế .
	0,75

	9 

Sinh sản 

ở 

động vật
	1. So sánh sự thay đổi về nồng độ của các hoocmôn: FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêrôn ở người phụ nữ trưởng thành trong giai đoạn trước khi trứng rụng và sau khi trứng rụng. Giải thích tại sao có sự thay đổi đó?

2. Người ta ghi nhận có trường hợp xuất hiện hiện tượng nam hóa ở phụ nữ khi già (biểu hiện một số đặc điểm sinh dục phụ của nam giới). Hiện tượng trên được giải thích như thế nào? Có thể sử dụng biện pháp nào để ngăn chặn hiện tượng đó?
	(2 điểm)

	
	1
	* So sánh sự thay đổi nồng độ các hoocmôn

Hoocmôn

Trước khi trứng rụng

Sau khi trứng rụng

FSH

Tăng dần

Giảm dần

LH

Tăng dần

Giảm dần

Ơstrôgen

Tăng dần

Giảm sau đó tăng

Prôgestêrôn

Chưa xuất hiện

Xuất hiện và tăng dần


	0,5

	
	2
	* Giải thích:

- FSH tăng do tác động của GnRH tiết ra từ vùng dưới đồi, giảm là do tác động ngược âm của ơstrôgen và prôgestêrôn lên vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên.

- LH tăng do tác động của GnRH tiết ra từ vùng dưới đồi, giảm là do tác động ngược âm tính của ơstrôgen và prôgestêrôn lên vùng dưới đồi và thuỳ trước tuyến yên.

- Ơstrôgen tăng lần 1 là do tác động của FSH, giảm là do trứng rụng, tăng lần 2 là do tác động của LH lên thể vàng làm thể vàng tăng tiết ơstrôgen và prôgestêrôn.

- Prôgestêrôn chưa xuất hiện do thể vàng chưa hình thành. Prôgestêrôn tăng dần do LH tác động lên thể vàng làm thể vàng tăng tiết ơstrôgen và prôgestêrôn.

	0,5

	
	3


	- Do vỏ tuyến thượng thận có khả năng tiết hoocmôn andrôgen kích thích sự phát triển đặc tính sinh dục phụ nam tính.

- Lúc trẻ, buồng trứng hoạt động tích cực tạo nhiều hoocmôn ơstrôgen qui định đặc điểm của nữ giới, tác dụng của andrôgen không được biểu hiện. 

Khì về già, buồng trứng ngưng hoạt động, tác dụng của andrôgen  phát huy gây biến đổi các đặc điểm sinh dục phụ theo hướng nam hóa.


	0,75

	
	
	Có thể sử dụng biện phảp bổ sung hoocmôn ơstrôgen để khắc phục tình trạng thiếu hoocmôn do tuyến sinh dục ngưng hoạt động.
	0,25

	10 Sinh trưởng, phát triển + bài tiết


	1. Nêu những tác hại nếu tuyến giáp ở người hoạt động không bình thường.

2. Tại sao những người bị bệnh tiểu đường thì lượng nước tiểu nhiều?

3. Dựa vào những hiểu biết liên quan đến hệ bài tiết ở người. Hãy giải thích:

-Tại sao khi trời nắng mồ hôi ra nhiều lại làm giảm lượng nước tối thiểu thải qua thận?

-Tại sao tuyến trên thận giảm tiết aldosteron dẫn đến giảm pH máu?


	 (2 điểm)

	
	1
	Nêu những tác hại nếu tuyến giáp ở người hoạt động không bình thường.

- Tuyến giáp hoạt động mạnh hơn bình thường: Tirôxin được tiết nhiều hơn bình thường 
[image: image11.wmf]®

Tăng cường trao đổi chất, tăng sử dụng ôxi của TB và cơ thể 


[image: image12.wmf]®

Tăng nhịp tim, gây bướu cổ, mắt lồi do tích nước ở các tổ chức sau cầu mắt. Người bệnh luôn trong trạng thái căng thẳng, mất ngủ, sụt cân nhanh.

- Tuyến giáp hoạt động yếu hơn bình thường: Lúc ấy tuyến yên sẽ tiết TSH, thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động, gây phì đại tuyến giáp  và tạo bệnh bước cổ. 

Tuyến giáp hoạt động yếu, lượng tirôxin tiết ra ít 
[image: image13.wmf]®

Trẻ em chậm lớn, trí não kém phát triển; người lớn bị giảm sút hoạt động thần kinh, trí nhớ kém.


	0,75



	
	2
	Người bị bệnh tiểu đường thì lượng nước tiểu nhiều,vì:


- Nồng độ đường huyết cao làm tăng áp suất thẩm thấu của máu ( nước thấm từ dịch mô vào máu ( tăng áp lực lọc ở cầu thận.

- Nồng độ đường huyết tăng ( tái hấp thu không hết gluco ( nước từ dịch mô thấm vào ống thận.


	0,5

	
	3
	- Mất mồ hôi làm tăng AS thẩm thấu của máu và giảm huyết áp, vùng dưới đồi kích thích tuyến yên tăng tiết ADH vào máu. ADH làm tăng tính thấm màng Tb,tăng tái hấp thu nước ở ống thận trả về máu làm giảm ASTT ở máu. 

- Giảm tiết Aldosteron gây giảm hấp thu Na+ ở ống thận do vậy giảm chuyển H+ từ máu vào nước tiểu qua thành ống thận. H+ trong máu làm pH máu giảm
	0.75
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